
BIỂU SỐ 01

Trình độ chuyên môn

Bằng cấp

1 Nguyễn Thị Nhung 1998 Phú Lạc, Tuy Phong Cao đẳng

2 Ngô Thị Xuân Yên 1999 Phước Thể, Tuy Phong Cao đẳng

3 Bùi Thị Kim Thùy 1996 Chí Công, Tuy Phong Cao đẳng

4 Lê Thị Ngân Hiền 1998 Bình Thạnh, Tuy Phong Cao đẳng 

5 Lư Nữ Tường Vân 1994 Phú Lạc, Tuy Phong Trung cấp

6 Đổng Thị Lệ Ngọc 1992 Phú Lạc, Tuy Phong Trung cấp

7 Lê Thị Thùy Trang 1987 Chí Công, Tuy Phong Trung cấp

8 Hàm Thị Tuyết 1989 Phú Lạc, Tuy Phong Trung cấp

9 Tôn Thị Ngọc Đỉnh 1990 Phú Lạc, Tuy Phong Trung cấp

10 Lâm Thị Mỹ Trinh 1999 Phú Lạc, Tuy Phong Trung cấp

11 Thái Thị Kim Loan 1993 Phong Phú, Tuy Phong Trung cấp

12 Bùi Thị Bích Trâm 1996 Phan Rí Cửa, Tuy Phong Trung cấp

13 Mai Thị Vở 1993 Phú Lạc, Tuy Phong Trung cấp

14 Diên Thị Mỹ Thuy 1990 Phú Lạc, Tuy Phong Trung cấp

15 Bích Thị Kim Toan 1989 Phú Lạc, Tuy Phong Trung cấp  

16 Nguyễn Thụy Thanh Phương 2002 Liên Hương, Tuy Phong Trung cấp

17 Võ Thị Diệu Tiếp 1995 Vĩnh Tân, Tuy Phong Trung cấp

18 Bùi Thị Hồng Thủy 1994 Hòa Minh, Tuy Phong Trung cấp

19 Đặng Lâm Thiên Nga 1998 Phan Hòa, Bắc Bình Trung cấp

20 Nguyễn Đặng Thùy Linh 1996 Hồng Thái, Bắc Bình Trung cấp

21 Lê Thị Mỹ Thu 1998 Hải Ninh, Bắc Bình Trung cấp

(kèm theo Thông báo số   733    /TB-UBND, ngày 25 /11/2020 của UBND huyện)

Hộ khẩu 
Số 

TT
Ghi chú

Năm

sinh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMỦY BAN NHÂN DÂN

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC XÉT KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GIÁO VIÊN BẬC MẦM NON

NĂM HỌC 2020-2021 (đợt 1)

Họ và chữ lót

HUYỆN TUY PHONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIỂU SỐ 02

Trình độ chuyên môn

Bằng cấp

1 Ngô Thị Thiện 1995 Phước Thể, Tuy Phong Đại học

2 Dụng Thị Mỹ Tiên 1996 Phan Hòa, Bắc Bình Đại học

3 Đặng Thị Hồng Nga 1994 Phan Hiệp, Bắc Bình Đại học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMỦY BAN NHÂN DÂN

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC XÉT KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GIÁO VIÊN BẬC TIỂU HỌC 

NĂM HỌC 2020-2021 (đợt 1)

Ghi chú
Số 

TT
Họ và chữ lót

Năm

sinh 
Hộ khẩu 

HUYỆN TUY PHONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(kèm theo Thông báo số   733   /TB-UBND, ngày  25 /11/2020 của UBND huyện)



BIỂU SỐ 03

Trình độ chuyên môn

Bằng cấp

I

1 Nguyễn Thái Thanh Long 1990 Hòa Minh, Tuy Phong Đại học

2 Tạ Ngọc Thủy 1995 Phan Thanh, Bắc Bình Cao Đẳng

II

1 Lê Thị Hồng Linh 1998 Phước Thể, Tuy Phong Đại học

2 Đỗ Thị Hiền 1994 Phan Rí Cửa, Tuy Phong Đại học

3 Lê Thị Thanh Thanh 1997 Phú Lạc, Tuy Phong Đại học

4 Nguyễn Thị Thanh Hương 1993 Liên Hương, Tuy Phong Đại học

5 Trần Thị Nhẫn 1988 Phước Thể, Tuy Phong Đại học

6 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 1997 Liên Hương, Tuy Phong Cao đẳng

7 Nguyễn Thị Thu Thắm 1997 Phan Rí Cửa, Tuy Phong Cao đẳng

8 Nguyễn Thị Bích Chi 1993 Chợ Lầu, Bắc Bình Đại học

9 Nguyễn Thị Kiều Duyên 1999 Hồng Phong, Bắc Bình Cao đẳng

III

1 Lê Hoài Vũ 1987 Phan Rí Cửa, Tuy Phong Đại học

(kèm theo Thông báo số   733   /TB-UBND, ngày  25 /11/2020 của UBND huyện)

Nhạc

Năm 

sinh 
Ghi chú

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN TUY PHONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và chữ lót

ANH VĂN

THỂ DỤC

Hộ khẩu 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC XÉT KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GIÁO VIÊN BỘ MÔN 

NĂM HỌC 2020-2021 (đợt 1)

Số 

TT



BIỂU SỐ 04

Trình độ chuyên môn

Bằng cấp

1 Đoàn Thị Hằng 1982 Phú Lạc, Tuy Phong Trung cấp x

2 Huỳnh Thị Thuyền 1992 Liên Hương, Tuy Phong Trung cấp x

1 Nguyễn Thị Ánh 1996 Phước Thể, Tuy Phong Cao đẳng

2 Phạm Thị Mỹ Hạnh 1981 Liên Hương, Tuy Phong Trung cấp

3 Trần Ngọc Phương Uyên 1996 Phan Rí Cửa, Tuy Phong Trung cấp

Hộ khẩu 
Năm 

sinh 
Họ và chữ lótSTT

I. Y TẾ

II. VĂN THƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMỦY BAN NHÂN DÂN

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC XÉT KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHÂN VIÊN 

NĂM HỌC 2020-2021 (đợt 1)

HUYỆN TUY PHONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(kèm theo Thông báo số  733  /TB-UBND, ngày 25 /11/2020 của UBND huyện)

Chứng chỉ 

hành nghề
Ghi chú
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